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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Với Độ Tuổi và  
 Loại Bằng Chứng 
 Eligible Conditions With Age and Type of Evidence 

Tất cả tình trạng khuyết tật phải bắt đầu trước 18 tuổi, có thể tiếp tục vô hạn định, và dẫn đến hạn chế đáng kể 
trong hoạt động chức năng thích ứng theo WAC 388-823. 

Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Cụ Thể đối với Độ Tuổi 

Tình Trạng 0 đến 3 4 đến 9 10 đến 17 từ 18 trở lên 

Chậm Phát Triển X X   

Thiểu Năng Trí Tuệ (ID)  X X X 

Chứng Bại Não  X X X 

Chứng Động Kinh  X X X 

Chứng Tự Kỷ  X X X 

Một bệnh thần kinh khác hoặc bệnh khác tương tự như 
Thiểu Năng Trí Tuệ  X X X 

 

Trắc Nghiệm Được Chấp Nhận là Bằng Chứng về Hạn Chế Đáng Kể 

Trắc Nghiệm Nhận Thức Thẩm Định Thích Ứng 

• Trắc nghiệm trí tuệ Stanford-Binet  

• Trắc Nghiệm Trí Tuệ Wechsler (WISC) 

• Trắc Nghiệm Năng Lực Phân Biệt (DAS) 

• Bộ Liên Trắc Nghiệm Kaufman dành cho Trẻ Em 
(K-ABC) 

• Hệ Thống Thẩm Định Nhận Thức Das-Naglieri 
(CAS) 

• Trắc Nghiệm Khả Năng Nhận Thức Woodcock 
Johnson (WJ) 

Nếu quý vị bị tình trạng nghe kém, Tiếng Anh không 
phải là ngôn ngữ chính của quý vị hoặc quý vị không 
dùng lời nói, FSIQ của quý vị có thể được đánh giá 
bằng cách sử dụng một trong các trắc nghiệm dưới đây:  

• Trắc Nghiệm Thực Hành Quốc Tế Leiter-Đã sửa 
đổi (Leiter-R) 

• Thang đánh giá Thực Hành về Trắc Nghiệm Trí 
Tuệ Wechsler 

• Trắc Nghiệm Toàn Diện về Trí Tuệ Ngoại Lời  
(C-TONI) 

• Chỉ số thang đánh giá của Bộ Liên Trắc Nghiệm 
Kaufman dành cho Trẻ Em (K-ABC) Ngoại Lời 

• Thang Đánh Giá Hành Vi Thích Ứng Vineland (VABS) 

• Thang Đánh Giá Hành Vi Độc Lập-Đã sửa đổi (SIB-R) 

• Thang Thẩm Định Hành Vi Thân Chủ Của Cơ Quan 
(ICAP) 

• Hệ Thống Thẩm Định Hành Vi Thích Ứng (ABAS) 
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Chẩn Đoán, Bác Sĩ Chẩn Đoán, và Bằng Chứng Được Yêu Cầu về Hạn Chế Đáng Kể 

Chẩn Đoán Bác Sĩ Chẩn Đoán Hạn Chế Đáng Kể 

Chậm Phát Triển Không áp dụng Chậm Phát Triển 

Thiểu Năng Trí Tuệ  
Nhà Tâm Lý Học Có Phép hoặc Nhà 
Tâm Lý Học Đường Được Chứng 
Nhận 

Thẩm định chức năng thích ứng với 
số điểm chuẩn ≤69, và 
Thẩm định tâm lý với FSIQ ≤69 hoặc 
Stanford-Binet IV với FSIQ ≤67 

Chứng Bại Não, hoặc  
Tổn thương não tương tự gây ra, 
chứng tứ chi bất toại, chứng bán thân 
bất toại, hoặc chứng liệt hai bên 

Bác Sĩ Điều Trị Có Phép 

Bắt đầu trước 3 tuổi, và 
Bằng chứng về nhu cầu trợ giúp thể 
chất trực tiếp cho bất kỳ2  trong số 
phạm vi sau đây: đi vệ sinh, tắm rửa, 
ăn uống, mặc quần áo, di chuyển 
hoặc giao tiếp 

Chứng Động Kinh, Rối Loạn Co Giật Bác Sĩ Thần Kinh Được Hội Đồng 
Chứng Nhận 

Chứng co giật là không kiềm chế 
được và đang diễn ra hoặc tái phát, 
và 
Thẩm định chức năng thích ứng với 
số điểm chuẩn ≤69 

Chứng Tự Kỷ, Rối Loạn Tự Kỷ (DSM-
IV-TR-299.00), hoặc 

Chứng rối loạn Phổ Tự Kỷ (DSM-5) 
với các mức nghiêm trọng 2 hoặc 3 
trong cả hai cột 

Bác Sĩ Thần Kinh Được Hội Đồng 
Chứng Nhận; Chuyên Gia Tâm Thần 
Học Được Hội Đồng Chứng Nhận; 
Nhà Tâm Lý Học Có Phép; Bác Sĩ 
Nhi Khoa Chuyên Trách Phát Triển và 
Hành Vi Được Hội Đồng Chứng 
Nhận; Bác Sĩ Điều Trị Có Phép hay 
ARNP đã kết hợp với một Trung Tâm 
Chữa Trị Tự Kỷ Đang Tiến Triển, 
hoặc Trung Tâm Nghiên Cứu Xuất 
Sắc 

Bắt đầu trước 3 tuổi, và  
Thẩm định chức năng thích ứng với 
số điểm chuẩn ≤69, và 
Đối với chẩn đoán từ DSM-5 FSIQ 
≤84, hoặc bằng chứng mà người này 
đáp ứng chuẩn DSM-IV-TR 

Một bệnh thần kinh khác hoặc bệnh 
khác tương tự như Thiểu Năng Trí 
Tuệ 

Bác Sĩ Điều Trị Có Phép 

Thẩm định chức năng thích ứng với 
số điểm chuẩn ≤69, và 
FSIQ ≤77 hoặc Stanford-Binet với 
FSIQ ≤75, hay nếu dưới 20 tuổi, số 
điểm cả Đọc Mở Rộng & Toán Mở 
Rộng ≤69 có thể thay thế trắc nghiệm 
FSIQ 

 


